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JASMINE
TRẮNG

Lấy cảm hứng từ hoa nhài thuần khiết với hương 
thơm ngào ngạt, vẻ đẹp thanh tao được nhiều 
người yêu thích, chúng tôi đã chế tác nên bộ trà 
Jasmine với những đường nét uốn lượn mềm mại. 
Bộ trà Jasmine có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu 
men sứ sáng bóng và láng mịn được nung ở nhiệt 
độ cao, giúp lưu giữ vị ngon của tách trà nóng 
và đem đến những giây phút thư thái, an nhiên 
khi thưởng trà.
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JASMINE TRẮNG

BỘ TRÀ 0.7 L
01071100003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 010711000
6 Tách trà 0.10 L, 021005000
6 Dĩa lót tách 12 cm, 041218000

BỘ TRÀ 1.1 L
01111100003

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011111000
6 Tách trà 0.16 L, 021605000
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041418000

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021005000

TÁCH TRÀ
0.22 L, 022205000
0.25 L, 022505000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 010711000

BÌNH TRÀ + NẮP
1.1 L, 011111000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030805000

RÓT SỮA
0.16 L, 011612000

DĨA LÓT TÁCH
16 cm, 041618000

TÁCH TRÀ
0.16 L, 021605000

DĨA LÓT TÁCH
12 cm, 041218000

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041418000

MUỖNG ĐƯỜNG
140230000
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DAISY
TRẮNG

Daisy là hoa cúc trắng với nét tinh khôi, mỏng manh 
và thuần khiết; các nghệ nhân gốm sứ Minh Long 
đã liên tưởng từ những đường nét của hoa cúc 
vào kiểu dáng thiết kế của bộ trà Daisy. Daisy có 
màu men sáng bóng, láng mịn, tạo hình thon nhẹ 
phần đáy bình và vững chãi phần nắp bình tạo 
nên sự thanh thoát, yêu kiều.



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE6

DAISY TRẮNG

BỘ TRÀ 0.45 L
01455200003

1 Bình trà 0.45 L + nắp, 014552000
6 Tách trà 0.07 L, 020740000
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041199000

BỘ TRÀ 0.65 L
01655200003

1 Bình trà 0.65 L + nắp, 016552000
6 Tách trà 0.10 L, 021040000
9 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041299000

TÁCH TRÀ
0.07 L, 020740000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.45 L, 014552000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.65 L, 016552000

TÁCH TRÀ
0.10 L, 021040000

TÁCH ESPRESSO
0.15 L, 021553000

TÁCH ESPRESSO
0.07 L, 020753000

TÁCH CAPPUCCINO
0.28 L, 022854000

TÁCH CAPPUCCINO
0.22 L, 022254000

DĨA LÓT OVAL
14 X 10 cm, 571408000

DĨA LÓT TÁCH CAPPUCCINO
17 cm, 581711000

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041199000

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041299000
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CAMELLIA
TRẮNG

Camellia là một loại hoa trà Nhật Bản, cánh hoa 
nhiều lớp, đài hoa cứng cáp là nguồn cảm hứng 
để các nghệ nhân Minh Long sáng tạo nên bộ trà 
Camellia với những đường nét hài hòa vừa vững chắc 
vừa mềm mại.
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CAMELLIA TRẮNG

BỘ TRÀ 0.5 L
01503800003

1 Bình trà 0.5 L + nắp, 015038000
6 Tách trà 0.08 L, 020821000
6 Dĩa lót tách 11 cm, 041164000

BỘ TRÀ 0.8 L
01803800003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 018038000
6 Tách trà 0.11 L, 021121000
6 Dĩa lót tách 12.5 cm, 041264000

BỘ TRÀ 1.1 L
01113800003

1 Bình trà 1.1 L + nắp, 011138000
6 Tách trà 0.18 L, 021821000
6 Dĩa lót tách 14 cm, 041464000
1 Chén đường 8 cm + nắp, 030820000
1 Rót sữa 0.22 L, 012239000

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020821000

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021821000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021121000

TÁCH TRÀ
0.22 L, 022221000
0.25 L, 022521000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.5 L, 022221000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.11 L, 011138000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 018038000

DĨA LÓT TÁCH
11 cm, 041164000

DĨA LÓT TÁCH
14 cm, 041464000

DĨA LÓT TÁCH
12.5 cm, 041264000

DĨA LÓT TÁCH
15.5 cm, 041564000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
8 cm, 030820000

RÓT SỮA 
0.22 L, 012239000
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MẪU ĐƠN 
TRẮNG

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang trọng 
vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng manh 
và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã đưa 
những đường cong uốn lượn mềm mại của hoa 
mẫu đơn vào trong chi tiết thiết kế ở vành ly và 
tay cầm của bộ trà Mẫu Đơn.
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MẪU ĐƠN TRẮNG

BỘ TRÀ 0.3 L
68300800003

1 Bình trà 0.3 L + nắp, 683008000
6 Chum trà 0.05 L, 020539000
1 Khay trà 23 cm, 332302000

BỘ TRÀ 0.7 L
68700800003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687008000
6 Tách trà 0.11 L, 021138000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041393000

CHUM TRÀ
0.05L, 020539000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021138000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.3 L, 683008000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687008000

KHAY TRÀ
23 cm, 332302000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041393000
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MẪU ĐƠN IFP
TRẮNG NGÀ

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang trọng 
vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng manh 
và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã đưa 
những đường cong uốn lượn mềm mại của hoa 
mẫu đơn vào trong chi tiết thiết kế ở vành ly và 
tay cầm của bộ trà Mẫu Đơn.
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MẪU ĐƠN IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ 0.3 L
68301300003

1 Bình trà 0.3 L + nắp, 683013000
6 Chum trà 0.05 L, 020551000
1 Khay trà 23 cm, 332304000

BỘ TRÀ 0.7 L
68701300003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687013000
6 Tách trà 0.11 L, 021150000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581388000

CHUM TRÀ
0.05L, 020551000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021150000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.3 L, 683013000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687013000

KHAY TRÀ
23 cm, 332304000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581388000
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SEN IFP
TRẮNG NGÀ

Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp 
giản dị và thuần khiết của hoa Sen trên nền men 
sứ trắng ngà. Từng đường nét hoa sen hiện lên 
thanh thoát lúc dứt khoát, lúc lướt nhẹ bay cao 
làm toát lên dáng vẻ an nhiên, tự tại. Thưởng thức 
trà đạo với bộ Sen trắng ngà là tận hưởng những 
giây phút thư thái, bình yên trong tâm hồn.
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SEN IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ 0.7 L
68701400003

1 Bình trà 0.7 L + nắp, 687014000
6 Tách trà 0.11 L, 021176000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 581397000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021176000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 581397000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.7 L, 687014000
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ANH VŨ IFP
TRẮNG NGÀ

Lấy cảm hứng từ loài chim có hình thể tuyệt đẹp, 
bộ trà Anh Vũ là tuyệt tác nghệ thuật ấn tượng 
và độc đáo với thiết kế tay cầm mang hình dáng 
của chiếc lông chim mềm mại, uyển chuyển. 
Chính điểm này làm cho bộ trà Anh Vũ hoàn toàn 
nổi bật nhất trong tất cả các bộ trà có trên 
thị trường hiện nay.
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ANH VŨ IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ 0.45 L
01458000003

1 Bình trà 0.45 L + nắp, 014580000
6 Tách trà 0.08 L, 020888000
6 Dĩa lót 11 cm, 581168000

BỘ TRÀ CAO 0.45 L
01459800003

1 Bình trà cao 0.45 L + nắp, 014598000
6 Tách trà 0.08 L, 020888000
6 Dĩa lót 11 cm, 581168000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.45 L, 014580000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.45 L, 014598000

TÁCH TRÀ
0.08 L, 020888000

DĨA LÓT
11 cm, 581168000
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ANNA IFP
TRẮNG NGÀ

Bộ trà Anna với thiết kế đường cong mềm mại, 
điểm nhấn ở tay cầm, miệng chén và chiếc núm 
nhỏ xinh điệu đà ở nắp bình. Mặc dù có thiết kế 
mềm mại nhưng bộ trà Anna trắng ngà có kết 
cấu siêu cứng và chắc, với nguyên liệu đặc biệt 
không chứa chì và cadmium, an toàn cho sức khỏe. 
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ANNA IFP TRẮNG NGÀ

BỘ TRÀ CAO 0.47 L
68470300003

1 Bình trà cao 0.47 L + nắp, 684703000
6 Tách trà cao 0.08 L, 650809000
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252000

BỘ TRÀ ELIP 0.47 L
68470200003

1 Bình trà elip 0.47 L + nắp, 684702000
6 Tách trà thấp 0.08 L, 650808000
6 Dĩa lót oval 12.5 cm, 571252000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.47 L, 684703000

BÌNH TRÀ ELIP + NẮP
0.47 L, 684702000

DĨA LÓT OVAL
12.5 cm, 571252000

TÁCH TRÀ THẤP
0.08 L, 650808000

TÁCH TRÀ CAO
0.08 L, 650809000
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MISC 
ASSORTMENT

TRẮNG

Tuyển chọn từ những nguyên liệu quý hiếm mỗi 
sản phẩm của Misc Assortment đảm bảo những 
tiêu chí cao nhất về chất lượng. Sở hữu nhiều 
tính năng vượt trội siêu cứng chắc, mặt men 
sáng bóng, khó trầy xước. Misc Assortment 
được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn bởi sự 
cao cấp, an toàn, bền đẹp và thân thiện với 
môi trường.
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MISC ASSORTMENT TRẮNG

BỘ TRÀ 0.35 L
01357200003

1 Bình trà 0.35 L + nắp, 013572000
6 Chum trà 0.05 L, 020591000
1 Khay trà Jasmine 24 cm, 222401000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.35 L, 013572000

KHAY TRÀ JASMINE
24 cm, 222401000

CHUM TRÀ
0.05 L, 020591000

TÁCH TRÀ ( MỎNG)
0.16 L, 021657000

BÌNH VÒI LÊN + NẮP
0.7 L, 017029000

BÌNH VÒI LÊN + NẮP
1.1 L, 011129000

KHAY ĐƯỜNG
10.5 x 7 cm, 131009000

RÓT SỮA (K2)
0.05 L, 680546000

DĨA LÓT TÁCH KHÔNG QUAI
13 cm, 041341000



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE21

GASTROLINE
TRẮNG

Gastroline là dòng sản phẩm đạt giải thưởng “Ý 
tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc nhất” tại cuộc 
thi thiết kế nổi tiếng thế giới Red Dot Design 
Award. Gastroline có thiết kế và kỹ thuật tạo 
hình sản phẩm đỉnh cao bởi độ khó thể hiện qua 
tạo hình ở những góc vuông cực kỳ sắc nét 
mà rất hiếm công ty gốm sứ nào trên thế giới 
có thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại. 
Bộ trà Gastroline được nung ở nhiệt độ đúng 
tiêu chuẩn chất lượng của Đức (1380oC) tạo 
nên độ bền cao, mặt men cứng chắc, khó trầy 
xước khi sử dụng lâu dài. Công nghệ nano giúp 
sản phẩm sáng bóng, láng mịn, giữ màu luôn 
tươi mới và dễ dàng tẩy rửa. 
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GASTROLINE TRẮNG

BỘ TRÀ 0.38 L
68384200003

1 Bình trà 0.38 L + nắp, 683842000
6 Tách 0.09 L, 650946000
6 Dĩa lót 13 cm, 601339000

BỘ TRÀ CAO 0.33 L
68334100003

1 Bình trà cao 0.33 L + nắp, 683341000
6 Tách 0.09 L, 650946000
6 Dĩa lót 13 cm, 601339000

TÁCH TRÀ
0.09 L, 650946000

TÁCH
0.20 L, 652046000

TÁCH
0.23 L, 652346000

BÌNH TRÀ + NẮP
0.38 L, 683842000

BÌNH TRÀ CAO + NẮP
0.33 L, 683341000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 601339000

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
9.5 cm, 590945000

RÓT SỮA
0.12 L, 681240000
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SAGO TRẮNG

BỘ TRÀ 0.8 L
01080100003

1 Bình trà 0.8 L + nắp, 010801000
6 Tách trà 0.11 L, 021101000
6 Dĩa lót tách 13 cm, 041309000

BỘ TRÀ 1.3 L
01130100003

1 Bình trà 1.3 L + nắp, 011301000
6 Tách trà 0.18 L, 021801018
6 Dĩa lót tách 15 cm, 041509018
1 Chén đường 10 cm + nắp, 031001000
1 Rót sữa 0.20 L, 012009000

TÁCH TRÀ
0.11 L, 021101000

TÁCH TRÀ
0.18 L, 021801018

CHÉN ĐƯỜNG + NẮP
10 cm, 031001000

RÓT SỮA
0.20 L, 012009000

DĨA LÓT TÁCH
13 cm, 041309000

DĨA LÓT TÁCH
15 cm, 041509018

BÌNH TRÀ + NẮP
0.8 L, 010801000

BÌNH TRÀ + NẮP
1.3 L, 011301000
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JASMINE
TRẮNG

Lấy cảm hứng từ hoa nhài thuần khiết với hương 
thơm ngào ngạt, vẻ đẹp thanh tao được nhiều 
người yêu thích, chúng tôi đã chế tác nên bộ bàn ăn 
Jasmine với những đường nét uốn lượn mềm mại. 
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JASMINE TRẮNG

BỘ ĐỒ ĂN 10 NGƯỜI 36 SẢN PHẨM
36JAS

10 Chén cơm 11.5 cm; 10 Dĩa lót chén cơm 15 cm
10 Chén chấm 9 cm; 3 Dĩa tròn 25 cm
2 Dĩa súp 23 cm; 1 Tô cao 20 cm

BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI 24 SẢN PHẨM
24JAS

8 Chén cơm 11.5 cm; 6 Dĩa lót chén cơm 15 cm
6 Chén chấm 9 cm; 1 Dĩa tròn 22 cm 
1 Dĩa tròn 25 cm; 1 Dĩa súp 23 cm
1 Tô 20 cm

BỘ ĐỒ ĂN 9 SẢN PHẨM
09JAS

6 Chén cơm 11.5 cm; 1 Dĩa tròn 25 cm
1 Dĩa súp 23 cm; 1 Tô 20 cm

CHÉN CHẤM
7 cm, 040719000
9 cm, 040919000

CHÉN CHẤM 2 NGĂN
231001000

CHÉN CHẤM HÌNH QUẢ XOÀI
8 cm, 640811000

CHÉN CƠM
11.5 cm, 031106000

CHÉN SỐT
9 cm, 030906000

CHÉN SÚP
10 cm, 031006000

TÔ 
15 cm, 071505000
18 cm, 071805000

20 cm, 072005000  

TÔ CAO
15 cm, 071517000

TÔ CAO
18 cm, 071817000

20 cm, 072017000

TÔ VÀNH
22 cm, 062207000
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DĨA LÓT CHÉN 
15 cm, 041550000

DĨA LÓT CHÉN SÚP
13 cm, 041314000

DĨA LÓT THỐ
15 cm, 041517000

DĨA OVAL
37 cm, 053703000
42 cm, 054203000
45 cm, 054503000

DĨA OVAL
25 cm, 052503000
28 cm, 052803000
32 cm, 053203000

DĨA SÚP
17 cm, 041715000

20 cm, 042015000

DĨA SÚP
23 cm, 042315000

DĨA TRÒN
15 cm, 041513000
18 cm, 041813000

20 cm, 042013000

DĨA TRÒN
22 cm, 042213000
25 cm, 042513000
28 cm, 042813000

DĨA TRÒN
31 cm, 043113000

35 cm, 043513000
45 cm, 044513000

DĨA VÀNH SÂU
18 cm, 581808000

23 cm, 582308000

DĨA VÀNH SÂU
27 cm, 582708000

DĨA VÀNH SÂU
31 cm, 583108000

JASMINE TRẮNG

THỐ + NẮP
15 cm, 061505000
18 cm, 061805000

22 cm, 062205000

THỐ CÁ NHÂN + NẮP
9.7 cm, 060906000
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BÌNH NƯỚC TƯƠNG + NẮP
081203000

HŨ TĂM
5 cm, 160503000

HŨ MUỐI
090706000

HŨ TIÊU
090705000

GÁC ĐŨA
190901000

GÁC MUỖNG
190502000

MUỖNG CANH
140803000

MUỖNG
140401000

HŨ TĂM + NẮP
8 cm, 160802000

JASMINE TRẮNG

KHAY LÓT KHĂN
13.3 x 7.3 cm, 351302000

GÀU RÓT SỐT 
0.18 L, 181801000

GẠT TÀN TRÒN
171001000

MUỖNG ĐƯỜNG
140230000

DĨA TRỨNG
13 cm, 041320000
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DAISY
TRẮNG

Daisy là hoa cúc trắng với nét tinh khôi, mỏng 
manh và thuần khiết; các nghệ nhân gốm sứ 
Minh Long đã liên tưởng từ những đường nét của 
hoa cúc vào kiểu dáng thiết kế của bộ bàn ăn 
Daisy. Daisy có màu men sáng bóng, láng mịn, 
tạo hình thon nhẹ ở đáy tạo nên sự thanh thoát. 
Bộ sản phẩm với nhiều chi tiết ứng dụng cho 
nhiều phong cách nấu món ăn khác nhau.
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DAISY TRẮNG

BỘ ĐỒ ĂN 10 NGƯỜI 36 SẢN PHẨM
36DAI

10 Chén cơm 11.5 cm; 10 Dĩa lót chén 15 cm
10 Chén chấm 9 cm; 3 Dĩa tròn ảo 26 cm
2 Dĩa sâu lòng 23 cm; 1 Tô trung 23 cm

BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI 24 SẢN PHẨM
24DAI

8 Chén cơm 11.5 cm; 6 Dĩa lót chén 15 cm
6 Chén chấm 9 cm; 1 Dĩa tròn ảo 22 cm
1 Dĩa tròn ảo 26 cm; 1 Dĩa sâu lòng 23 cm
1 Tô trung 20 cm

BỘ ĐỒ ĂN 9 SẢN PHẨM
09DAI

6 Chén cơm 11.5 cm; 1 Tô trung 20 cm
1 Dĩa tròn ảo 26 cm; 1 Dĩa sâu lòng 23 cm

CHÉN CƠM
11 cm, 031135000

CHÉN CHẤM
9 cm, 030937000

DĨA OVAL ẢO
25 cm, 052519000
28 cm, 052819000
32 cm, 053219000
37 cm, 053719000

DĨA SÂU LÒNG
18 cm, 041898000; 21 cm, 042198000

23 cm, 042398000; 25 cm, 042598000
27 cm, 042798000; 31 cm, 043198000

DĨA TRÒN ẢO
16 cm, 041621000; 18 cm, 041821000

22 cm, 042221000; 26 cm, 042621000
28 cm, 042821000; 31 cm, 043121000

35 cm, 043521000; 45 cm, 044521000

THỐ + NẮP
0.23 L, 062334000

TÔ TRUNG
15 cm, 071528000; 18 cm, 071828000

20 cm, 072028000; 23 cm, 072328000
26 cm, 072628000

TÔ THẤP
18 cm, 071829000

20 cm, 072029000

DĨA LÓT CHÉN
15 cm, 041514000

THỐ + NẮP
0.33 L, 063335000
0.52 L, 065235000
0.88 L, 068835000

THỐ + NẮP
1.0 L, 061032000
1.8 L, 061832000

3.0 L, 063032000
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CAMELLIA
TRẮNG

Camellia là một loại hoa trà Nhật Bản, cánh hoa 
nhiều lớp, đài hoa cứng cáp là nguồn cảm hứng 
để các nghệ nhân Minh Long sáng tạo nên bộ 
bàn ăn Camellia với những đường nét hài hòa 
vừa vững chắc vừa mềm mại.
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CAMELLIA TRẮNG

BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI 45 SẢN PHẨM (B)
4506AACAMB

6 Chén cơm 11.5 cm; 6 Dĩa lót chén cơm 14.4 cm;
6 Chén chấm 9 cm; 6 Dĩa tròn 20 cm; 6 Dĩa tròn 27 cm;
6 Dĩa súp 23 cm; 2 Dĩa oval 32 cm; 1 Tô 20 cm,
6 Muỗng	

BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI 25 SẢN PHẨM (B)
25CAMB

8 Chén cơm 11.5 cm; 6 Dĩa lót chén cơm 14.4 cm; 
6 Chén chấm 9 cm; 1 Dĩa tròn 20 cm
1 Dĩa súp 23 cm; 2 Dĩa tròn 27 cm; 1 Tô 20 cm	

DĨA SÚP
20 cm, 042061000
23 cm, 042361000

DĨA SÂU LÒNG
20 cm, 042065000
23 cm, 042365000
25 cm, 042565000
27 cm, 042765000

DĨA LÓT CHÉN
14.4 cm, 041479000

CHÉN CƠM
10.5 cm, 031019000
11.5 cm, 031119000

CHÉN SÚP
9.8 cm, 030919000

CHÉN CHẤM
7.8 cm, 040776000
9 cm, 040976000
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DĨA ELIP
21 cm, 052113000; 25 cm, 052513000

28 cm, 052813000; 32 cm, 053213000
37 cm, 053713000; 42 cm, 054213000

GÀU RÓT SỐT
0.33 L, 183304000

TÔ
14 cm, 071419000
16 cm, 071619000

TÔ
18 cm, 071819000; 20 cm, 072019000

23 cm, 072319000

THỐ + NẮP
18 cm, 061822000

HŨ MUỐI
090620000

HŨ TIÊU
090619000

DĨA TRÒN
18 cm, 041860000; 20 cm, 042060000

22 cm, 042260000; 25 cm, 042560000
27 cm, 042760000; 31 cm, 043160000

DĨA OVAL
28 cm, 052811000
32 cm, 053211000
42 cm, 054211000

CAMELLIA TRẮNG
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MẪU ĐƠN IFP
TRẮNG NGÀ

Hoa Mẫu Đơn có vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang trọng 
vừa tao nhã, nhẹ nhàng, cánh hoa mỏng manh 
và nhiều lớp. Các nghệ nhân Minh Long đã đưa 
những đường nét của Hoa Mẫu Đơn với đường 
cong uốn lượn mềm mại lên vành miệng sản phẩm 
tạo nên bộ bàn ăn Mẫu Đơn.
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MẪU ĐƠN IFP TRẮNG NGÀ

CHÉN CHẤM
10.5 cm, 581093000

DĨA TRÒN SÂU
25 cm, 582595000
27 cm, 582795000

DĨA TRÒN SÂU
20 cm, 582095000

DĨA LÓT CHÉN
15 cm, 581594000

DĨA TRÒN
20 cm, 582096000
22 cm, 582296000

DĨA TRÒN
25 cm, 582596000
27 cm, 582796000

CHÉN CƠM
11.5 cm, 031195000

DĨA OVAL
28 cm, 052827000
32 cm, 053227000

TÔ
20 cm, 072096000

TÔ
18 cm, 071896000

TÔ
16 cm, 071696000

THỐ + NẮP
18 cm, 061855000
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SEN IFP
TRẮNG NGÀ

Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp giản 
dị và thuần khiết của hoa sen trên nền men sứ 
trắng ngà. Từng đường nét hoa sen hiện lên thanh 
thoát lúc dứt khoát, lúc lướt nhẹ bay cao làm 
toát lên dáng vẻ an nhiên, tự tại. Thưởng thức ẩm 
thực với Bộ Sen Trắng Ngà là tận hưởng những 
giây phút thư thái, bình yên trong tâm hồn.
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SEN IFP TRẮNG NGÀ

BỘ ĐỒ ĂN 22 SẢN PHẨM
352228000

6 Chén cơm 11.5 cm; 6 Chén chấm 10.5 cm
6 Dĩa lót chén 15 cm; 1 Dĩa tròn 22 cm
1 Dĩa tròn 27 cm; 1 Dĩa tròn sâu 25 cm
1 Tô 20 cm

CHÉN CHẤM
10.5 cm, 581099000

DĨA TRÒN SÂU
25 cm, 582535000

DĨA LÓT CHÉN
15 cm, 581534000

DĨA TRÒN
22 cm, 582236000
25 cm, 582536000
27 cm, 582736000

CHÉN CƠM
11.5 cm, 031196000

DĨA OVAL
32 cm, 053228000

TÔ
16 cm, 071698000; 18 cm, 071898000

20 cm, 072098000
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Tuyển chọn từ những nguyên liệu quý hiếm mỗi 
sản phẩm của Misc Assortment đảm bảo những 
tiêu chí cao nhất về chất lượng. Sở hữu nhiều tính 
năng vượt trội siêu cứng chắc, mặt men sáng 
bóng, khó trầy xước. Misc Assortment được nhiều 
người ưa chuộng và lựa chọn bởi sự cao cấp, an 
toàn, bền đẹp và thân thiện với môi trường.

MISC 
ASSORTMENT

TRẮNG
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MISC ASSORTMENT TRẮNG

DĨA CHỮ NHẬT LÁ
22 x 13 cm, 462202000
25 x 17 cm, 462502000

DĨA CHỮ NHẬT LÁ
30 x 17 cm, 463002000
33 x 18 cm, 463302000

DĨA VUÔNG ẢO
18 cm, 391813000
21 cm, 392113000

DĨA VUÔNG ẢO
25 cm, 392513000
27 cm, 392713000

DĨA VUÔNG LÁ
16 cm, 391604000
18 cm, 391804000

22 cm, 392204000

DĨA VUÔNG LÁ
25 cm, 392504000
27 cm, 392704000
29 cm, 392904000

KHAY CHỮ NHẬT
50 x 21 cm, 465001000

KHAY VUÔNG
42 cm, 474201000
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HỦ BÁNH FLAN IFP
7.6 cm, 210728000
8.6 cm, 210828000
10 cm, 211028000

MISC ASSORTMENT TRẮNG

MUỖNG SÚP CẠN
140528000

BỘ 6 GÁC ĐŨA HÌNH HEO CON
TRẮNG

4 cm, 0055160806

GÁC ĐŨA HÌNH HEO CON
TRẮNG

4 cm, 00551608

THỐ CÁ NHÂN 
TRÒN CAO VESTA + NẮP

0.35 L, 663524000

THỐ VÀNH + NẮP
12 cm, 061219000

THỐ CÁ NHÂN CẠN 
LUNA + NẮP

0.3 L, 213020000

CHÉN CHẤM 
HÌNH CHIẾC LÁ
9 cm, 640912000
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TULIP NGÀ

CHÉN CHẤM
TULIP NGÀ CHỈ VÀNG

9 cm, 030930014

CHÉN CHẤM
7 cm, 030730000
9 cm, 030930000

TÔ
14 cm, 071421000
23 cm, 072321000

CHÉN CHẤM
TULIP NGÀ CHỈ BẠCH KIM

9 cm, 030930043

CHÉN CƠM LOE
11.5 cm, 031129000

MUỖNG 
TULIP NGÀ CHỈ VÀNG

140406014

MUỖNG 
TULIP NGÀ CHỈ BẠCH KIM

140406043

MUỖNG 
TULIP TRẮNG NGÀ

140406000

DĨA TRÒN
20 cm, 042081000
28 cm, 042881000
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GASTROLINE
TRẮNG

Gastroline là dòng sản phẩm đạt giải thưởng “Ý 
tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc nhất” tại cuộc 
thi thiết kế nổi tiếng thế giới Red Dot Design 
Award. Gastroline có thiết kế và kỹ thuật tạo 
hình sản phẩm đỉnh cao bởi độ khó thể hiện qua 
tạo hình ở những góc vuông cực kỳ sắc nét mà 
rất hiếm công ty gốm sứ nào trên thế giới có 
thể đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Bộ sản 
phẩm được nung ở nhiệt độ đúng tiêu chuẩn 
chất lượng của Đức (1380 độ C) tạo nên độ bền 
cao, mặt men cứng chắc, khó trầy xước khi sử 
dụng lâu dài. Công nghệ nano giúp sản phẩm 
sáng bóng, láng mịn, giữ màu luôn tươi mới và 
dễ dàng tẩy rửa. 
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GASTROLINE TRẮNG

THỐ 2 QUAI
0.35 L, 063095000

TÔ
12 cm, 551246000 
14 cm, 551446000

TÔ
16 cm, 551646000
18 cm, 551846000

MUỖNG 
140401000

HŨ TIÊU
090768000

HŨ MUỐI
090767000

CHÉN CHẤM
9 cm, 040976000

CHÉN CƠM
10.8 cm, 591047000

DĨA LÓT
16 cm, 601639000

DĨA SÚP
20 cm, 632027000
23 cm, 632327000
27 cm, 632727000

DĨA TRÒN
19 cm, 541925000; 21 cm, 542125000

23 cm, 542325000; 26 cm, 542625000
28 cm, 542825000; 32 cm, 543225000

BÌNH NƯỚC TƯƠNG + NẮP
081634000
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TIMELESS

Timeless - bộ sản phẩm có thiết kế đơn giản 
nhưng đường nét sắc sảo, là lựa chọn thích hợp 
cho các nhà hàng, khách sạn có nhiều ý tưởng 
sáng tạo trong việc bài trí món ăn độc đáo, lạ 
mắt theo phong cách thưởng thức nghệ thuật 
ẩm thực dành cho giới thượng lưu, chính khách, 
doanh nhân trong các dịp gặp gỡ quan trọng. Bộ 
sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao theo tiêu 
chuẩn chất lượng của Đức - 1.3800C và công 
nghệ nano giúp đạt được nước men đẹp nhất 
và độ cứng cao, an toàn với tần suất sử dụng 
thường xuyên như nhà hàng và dễ dàng vệ sinh, 
bảo quản.
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TIMELESS

CHÉN CƠM (KL)
11.5 cm, 591166000

CHÉN CƠM (KG)
10 cm, 591064000

CHÉN CƠM
10.8 cm, 591047000

BỘ ĐỒ ĂN 9 SẢN PHẨM
09LLT000

6 Chén cơm 11.5 cm (KL); 1 Tô 18 cm (KL)
1 Dĩa sâu lòng 17 cm (KL); 1 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL)

BỘ ĐỒ ĂN 17 SẢN PHẨM
17LLT000

10 Chén cơm 11.5 cm (KL); 2 Tô 20 cm (KL)
2 Dĩa sâu lòng 21 cm (KL); 1 Dĩa sâu lòng 23 cm (KL)
2 Dĩa tròn 25 cm (KL)

TÔ CẠN
14 cm, 551446000; 16 cm 551646000

18 cm, 551846000; 20 cm, 552046000

TÔ SÂU
14 cm, 551458000; 16 cm, 551658000
18 cm, 551858000; 20 cm, 552058000

TÔ (KT)
14.5 cm, 551462000; 16.5 cm, 551662000
18.5 cm, 551862000; 20.5 cm, 552062000

23 cm, 552362000; 26 cm, 552662000
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TIMELESS

LY HÔNG ĐỨNG
0.2 L, 652065000

LY HÔNG BẦU
0.21 L, 652164000

HỘP DƯỠNG SINH TRÒN 
ĐỰNG THỰC PHẨM KHÔNG NẮP

11 cm, 21113200008; 13 cm, 21133200008
15 cm, 21153200008; 17 cm, 21173200008

TÔ (KL)
14 cm, 551463000; 16 cm, 551663000
18 cm, 551863000; 20 cm, 552063000

23 cm, 552363000; 26 cm, 552663000

DĨA SÂU LÒNG (KE)
17 cm, 631738000; 21 cm, 632138000

23 cm, 632338000

DĨA SÂU LÒNG (KL)
17 cm, 631739000; 21 cm, 632139000

23 cm, 632339000

DĨA TRÒN (KE)
18 cm, 631837000; 22 cm, 632237000

25 cm, 632537000

DĨA TRÒN (KL)
20 cm, 542032000; 25 cm, 542532000

27 cm, 542732000

DĨA TRÒN CẠNH ĐỨNG
22 cm, 542231000; 25 cm, 542531000
28 cm, 542831000; 32 cm, 543231000
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LY SỨ DƯỠNG SINH
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LY SỨ DƯỠNG SINH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
 + NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG
0.48 L, 214888000H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K2)
 + NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG
0.48 L, 214889000H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
 + NẮP ỐNG HÚT 

BIỂN XANH
0.48 L, 214888500H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
 + NẮP ỐNG HÚT 

ĐẠI DƯƠNG
0.48 L, 214888479H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

MAI AN TIÊM
0.48 L, 214888MAIH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

LỄ HỘI CHUỘT VÀNG
0.48 L, 214888CHUVH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K3)
 + NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG
0.48 L, 214890000H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K2)
 + NẮP ỐNG HÚT 

ĐẠI DƯƠNG
0.48 L, 214889479H

LY SỨ DƯỠNG SINH (K3)
+ NẮP ỐNG HÚT 

SƠN TINH THỦY TINH
0.48 L, 214890SONH
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LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTAH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTBH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTDH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTMH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTFH

LY CAO + NẮP SILICON
0.40 L, 654075514N

LY CAO + NẮP SILICON
0.40 L, 654075515N

LY CAO + NẮP SILICON
0.40 L, 654075516N

LY CAO + NẮP SILICON
0.40 L, 654075517N

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

0.48 L, 214888LTNH

LY SỨ DƯỠNG SINH
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LY SỨ DƯỠNG SINH

BỘ 6 LY SỨ DƯỠNG SINH (K1) + NẮP ỐNG HÚT TỬ SA NÂU
0.48 L, 214888504H06

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT

TRẮNG (C1)
0.48 L, 214888000BH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG (C4)
0.48 L, 214888000MH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG (C2)
0.48 L, 214888000DH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG (C5)
0.48 L, 214888000TH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG (C3)
0.48 L, 214888000IH

LY SỨ DƯỠNG SINH (K1)
+ NẮP ỐNG HÚT 

TRẮNG (C6)
0.48 L, 214888000UH
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CHAI SỨ DƯỠNG SINH
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CHAI SỨ DƯỠNG SINH

CHAI SỨ 
DƯỠNG SINH VUÔNG

1 L, 691031000

CHAI SỨ 
DƯỠNG SINH VUÔNG

1 L, 691031500

CHAI SỨ 
DƯỠNG SINH VUÔNG

1 L, 691031528

CHAI SỨ 
DƯỠNG SINH VUÔNG

1 L, 691031479



minhlong.com TABLEWARE CATALOGUE54

HỘP SỨ DƯỠNG SINH
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HỘP SỨ DƯỠNG SINH

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

TRẮNG
15 cm, 211566000

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

KOMOS (LTB)
15 cm, 211566LTB

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

INDIGO (LTA)
15 cm, 211566LTA

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

RED KARAKUSA (LTF)
15 cm, 211566LTF

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

ĐẠI DƯƠNG
15 cm, 211566479

HỘP DƯỠNG SINH VUÔNG
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP

MOSAIC (LTD)
15 cm, 211566LTD
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HỘP SỨ DƯỠNG SINH

BỘ HỘP CƠM VĂN PHÒNG
THƯỞNG TRĂNG
12.5 cm, 211236509

BỘ HỘP CƠM VĂN PHÒNG
ĐẠI DƯƠNG

12.5 cm, 211236479

BỘ HỘP CƠM VĂN PHÒNG
MOSAIC (LTD)

12.5 cm, 211236LTD

HỘP DƯỠNG SINH TRÒN 
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP (K)

TRẮNG
11 cm, 211132000K; 13 cm, 211332000K

15 cm, 211532000K

HỘP DƯỠNG SINH TRÒN 
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP (K)

ĐẠI DƯƠNG
11 cm, 211132479K; 13 cm, 211332479K

15 cm, 211532479K

HỘP DƯỠNG SINH TRÒN 
ĐỰNG THỰC PHẨM + NẮP (K)

MOSAIC (LTD)
11 cm, 211132LTDK; 13 cm, 211332LTDK

15 cm, 211532LTDK

HỘP TRÒN ĐỰNG BÁNH 
10 cm, 211087509
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PHIN CÀ PHÊ VÀ BỘ PHA TRÀ
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PHIN CÀ PHÊ VÀ BỘ PHA TRÀ

BỘ PHIN CÀ PHÊ (TÁCH 0.17 L) (C)
CHỈ VÀNG

27078201403

BỘ PHIN CÀ PHÊ (TÁCH 0.17 L) (C)
MÀU CÀ PHÊ
27078237703

BỘ PHA TRÀ NGHỆ THUẬT 0.47 L (C)
HOÀNG KIM (TTV)

21117345903C

COMBO TRI ÂM
CHỈ VÀNG
CBHPP4

BỘ ẤM NƯỚC 1.6 L + NẮP (BẾP TỪ)
CHỈ VÀNG

681632014TB

BỘ PHIN CÀ PHÊ (TÁCH 0.17 L) (C)
TRẮNG

27078200003

BỘ PHIN TRÀ (TÁCH 0.17 ) (C)
CHỈ VÀNG

27078554304
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CA
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CA TRÀ + NẮP
HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

0.30 L, 153020460

CA TRÀ + NẮP
HOÀNG CUNG HỒN VIỆT

0.30 L, 153020038

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN CHỈ VÀNG

0.30 L, 153009014

CA TRÀ + NẮP
HOÀNG CUNG LẠC HỒNG

0.30 L, 153020208

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN TỊNH TÂM VÀNG

0.30 L, 153009207V

CA TRÀ GASTROLINE
ĐỒNG TÂM XANH LÁ

0.31 L, 153169469

CA TRÀ GASTROLINE
ĐỒNG TÂM XANH DƯƠNG

0.31 L, 153169470

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN IFP CHỈ VÀNG

0.30 L, 153048014

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN IFP THANH TRÚC

0.30 L, 153048176

CA

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP SƠN CA

0.30 L, 153048395SC

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP CHIM KÉT

0.30 L, 153048395CK

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP CHÀO MÀO

0.30 L, 153048395CM

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP CHÍCH BÔNG

0.30 L, 153048395CB

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP CHÍCH CHÒE

0.30 L, 153048395CC

CA TRÀ + NẮP (CHIM CẢNH)
MẪU ĐƠN IFP CHIM HÚT MẬT

0.30 L, 153048395HM
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CA TRÀ + NẮP
SEN IFP TRẮNG NGÀ

0.30 L, 153049000

CA MỎNG (CÔ GÁI)
TULIP NGÀ DỊU DÀNG

0.5 L, 155045432DD

CA MỎNG (CÔ GÁI)
TULIP NGÀ DUYÊN DÁNG

0.5 L, 155045432DU

CA MỎNG (CÔ GÁI)
TULIP NGÀ KIÊU SA
0.5 L, 155045432KS

CA MỎNG (HOA)
HOA MỘC LAN

0.5 L, 155045344

CA MỎNG (HOA)
SEN VÀNG

0.5 L, 155045345

CA MỎNG (HOA)
SUNG TÚC

0.5 L, 155045142

CA

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN TRẮNG
0.30 L, 153009000

CA TRÀ + NẮP
MẪU ĐƠN IFP TRẮNG NGÀ

0.30 L, 153048000

CA VUÔNG TRẮNG 
TỊNH TÂM

0.36 L, 153635207
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CA QUAI TRÒN
MISC ASSORTMENT TRẮNG

0.35 L, 153502000

CA VUÔNG 
TRẮNG

0.36 L, 153635000

CA

CA TRÀ 
CAMELLIA TRẮNG

0.40 L, 154019000

CA TRÀ CAMELLIA
CHỈ XANH DƯƠNG

0.40 L, 154019021

CA TRÀ 
GASTROLINE TRẮNG

0.31 L, 153169000

CA TRÀ THON
JASMINE TRẮNG
0.30 L, 153004000

CA BIA
JASMINE TRẮNG
0.36 L, 153613000

CA BIA QUAI TRÒN
MISC ASSORTMENT TRẮNG

0.52 L, 155216000
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KHAY MỨT/ TÔ TRÁI CÂY
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KHAY MỨT/ TÔ TRÁI CÂY

BỘ KHAY MỨT
MISC ASSORTMENT IFP

THIÊN KIM
31.5 cm, 22310746103

BỘ KHAY MỨT NGŨ SẮC 
MISC ASSORTMENT IFP

HOA MAI PHÚ QUÝ 
22290144403

KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN + NẮP
MISC ASSORTMENT
HOA MAI PHÚ QUÝ 
24 cm, 212471497B

KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN + NẮP
MISC ASSORTMENT

CHỈ VÀNG
24 cm, 212471014B

KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN + NẮP
HOA ĐÀO THỊNH VƯỢNG

24 cm, 212471496B

KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN + NẮP
MISC ASSORTMENT

SEN NGỌC
24 cm, 212471456H
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TÔ TRÁI CÂY
ROYAL TRẮNG

283202000

TÔ TRÁI CÂY KHỔNG TƯỚC 
TRANG TRÍ VÀNG

00464729

DĨA CHIẾC LÁ SAKE  XANH 
NGỌC BÍCH MATTE
42.5cm, 00460741V

DĨA CHIẾC LÁ SAKE  
CHỈ VÀNG

42.5cm, 00460742V

DĨA TRÁI CÂY ĐÀI CÁT
TRANG TRÍ VÀNG

 073680247

DĨA CHIẾC LÁ SAKE  
CHỈ BẠCH KIM

42.5cm, 00460742B

DĨA TRÁI CÂY ĐÀI CÁT
CHỈ VÀNG
073684014

TÔ TRÁI CÂY KHỔNG TƯỚC 
XANH COBALT TRANG TRÍ VÀNG

00464728

TÔ TRÁI CÂY KHỔNG TƯỚC ĐỨNG 
TRANG TRÍ VÀNG

00463236
00463237

00463236C

TÔ TRÁI CÂY KHỔNG TƯỚC ĐỨNG 
XANH COBALT TRANG TRÍ VÀNG

00463238
00463239

00463238C

TÔ TRÁI CÂY
ROYAL CHỈ VÀNG

283202014

TÔ TRÁI CÂY
ROYAL TỨ QUÝ (VÀNG)

283202201

KHAY MỨT/ TÔ TRÁI CÂY
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ĐŨA SỨ
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ĐŨA SỨ

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
TRẮNG NGÀ

20.3 cm, 21207800002Q (2 đôi/HQ)
20.3 cm, 21207800006Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
TRẮNG NGÀ

24.4 cm, 21247800002Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 21247800006Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU ĐỎ PASTEL

24.4 cm, 212478DOP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478DOP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU HỒNG PASTEL

24.4 cm, 212478HOP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478HOP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU XANH LÁ PASTEL

24.4 cm, 212478XLP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XLP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU VÀNG PASTEL

24.4 cm, 212478VAP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478VAP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU XÁM PASTEL

24.4 cm, 212478XAP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XAP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
MÀU XANH DƯƠNG PASTEL

24.4 cm, 212478XDP02Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XDP06Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
XANH 1

24.4 cm, 212478XT102Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XT106Q (6 đôi/HQ)
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ĐŨA SỨ

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
XANH TRANG TRÍ VÀNG 1

24.4 cm, 212478XV102Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XV106Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
XANH TRANG TRÍ VÀNG 4

24.4 cm, 212478XV402Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XV406Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
XANH TRANG TRÍ VÀNG 2

24.4 cm, 212478XV202Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XV206Q (6 đôi/HQ)

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
SEN NGỌC BÍCH

24.4 cm, 21247548702Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 21247548706Q (6 đôi/HQ)

BỘ HỘP MUỖNG ĐŨA CÁ NHÂN
23 cm, 432323000B

ĐŨA SỨ DƯỠNG SINH IFP 
XANH TRANG TRÍ VÀNG 3

24.4 cm, 212478XV302Q (2 đôi/HQ)
24.4 cm, 212478XV306Q (6 đôi/HQ)

GÁC MUỖNG ĐŨA ĐUÔI CÁ
HOÀNG CUNG HOÀNG LIÊN

190915460

GÁC ĐŨA
TRẮNG

190901000

GÁC MUỖNG
TRẮNG

190502000

GÁC ĐŨA HÌNH HEO CON
MISC ASSORTMENT TRẮNG

4 cm, 00551608
4 cm, 0055160806 (bộ 6)

GÁC MUỖNG ĐŨA ĐUÔI CÁ
HOÀNG CUNG SEN NGỌC BÍCH

190915487
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BÌNH HOA DECAL
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BÌNH HOA DECAL

BÌNH HOA CÁ CHÉP
29 cm, 502534297

BÌNH HOA SEN VÀNG
MEN NGỌC

27 cm, 112776345

BÌNH HOA TAM GIÁC MẠCH
25 cm, 11250901401

BÌNH HOA THUẬN BUỒM 2
27 cm, 112776502V

BÌNH HOA HOÀNG KIM
30 cm, 693059363

BÌNH HOA HOÀNG KIM
HỎA BIẾN XANH DƯƠNG

30 cm, 693059HXDV

BÌNH HOA THANH TÚ
TRANG TRÍ MÀU XANH

30 cm, 693074529X

BÌNH HOA THANH TÚ
TRANG TRÍ MÀU XANH 2

30 cm, 693074529L

BÌNH HOA THANH TÚ
TRANG TRÍ MÀU ĐỎ

30 cm, 693074529D
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BÌNH HOA DECAL

BÌNH HOA LỤC GIÁC
THỊNH VƯỢNG (VÀNG)

45 cm, 694557520

BÌNH HOA LỤC GIÁC (QUAI RỒNG)
THỊNH VƯỢNG (VÀNG)

45 cm, 694535520

BÌNH HOA LỤC GIÁC
THỊNH VƯỢNG (XANH DƯƠNG)

45 cm, 694557521

BÌNH HOA LỤC GIÁC (QUAI RỒNG)
THỊNH VƯỢNG (XANH DƯƠNG)

45 cm, 694535521

BÌNH HOA HỒN VIỆT
30 cm, 113054038; 40 cm, 114054038
45 cm, 114554038; 50 cm, 115054038

BÌNH HOA SEN VÀNG
30 cm, 113054345
40 cm, 114054345

BÌNH HOA TỨ LINH
40 cm, 114054074
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H Ệ  T H Ố N G  S H OW RO O M  M I N H  LO N G  I

CÔNG TY TNHH MINH LONG I
Số 333 đường Hưng Định 24,
KP. Hưng Lộc, Phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 274 3668 899
F: (+84) 274 3724 173
Hotline: (+84) 917 674 339
E: sales@minhlong.com
W: minhlong.com
Fb: minhlongcompany

TƯ VẤN MUA HÀNG 
NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
Số 333 đường Hưng Định 24,
KP. Hưng Lộc, Phường Thuận An,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 274 3668 899
F: (+84) 274 3724 173
Hotline: (+84) 915 047 339
E: sales@minhlong.com
W: minhlong.com
Fb: minhlongcompany

SHOWROOM MINH LONG I
HÀ NỘI
Tầng số 01, Tòa nhà VinaFoam
Số 01 Ngõ 6 Vũ Đức Thận,
Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
T: (+84) 243 6523 234
E: showroom.hanoi@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
ĐÀ NẴNG
Tầng 1 & tầng 2, Tòa nhà Thu Dung Plaza, 
số 87, đường Nguyễn Văn Linh,
Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam
T: (+84) 236 3539 677
E: showroom.danang@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
TP. HỒ CHÍ MINH
17 Bà Huyện Thanh Quan,
Phường Xuân Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 283 9302 634
E: showroom.minhdat@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I 
TP. HỒ CHÍ MINH
450 Nguyễn Thị Thập,
Phường Tân Hưng,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 283 7752 777
E: showroom.q7@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I
BÌNH DƯƠNG
Số 888 Đại lộ Bình Dương,
Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 274 3784 576
E: showroom.minhsang@minhlong.com

SHOWROOM MINH LONG I 
CẦN THƠ
432-434, đường 30 tháng 4,
 Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam
T: (+84) 292 3761 369
E: showroom.cantho@minhlong.com
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CÔNG TY TNHH MINH LONG I
Số 333 đường Hưng Định 24, khu phố Hưng Lộc, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

 sales@minhlong.com  |   (+84) 853 085 009  |   www.minhlong.com  |   minhlongcompany


